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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1- Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học:
- Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1939
- Cách mạng tháng Tám năm 1945
[bookmark: _GoBack]- Chiến tranh lạnh (1947-1989)
- Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991
- Nước Mỹ và Tây Âu, khu vực Mĩ La-tinh, châu Á từ năm 1945 đến năm 1991
- Việt Nam trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám năm 1945
- Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946-1950
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
- Dạng I: Trắc nghiệm 4 phương án chọn đáp án đúng nhất
- Dạng II: Trắc nghiệm đúng sai
- Dạng III: Tự luận
C. BÀI TẬP
Dạng 1. Trắc nghiệm: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất
· Phân môn Lịch sử
Câu 1.  Khối phát xít bao gồm những quốc gia nào?
A. Anh, Đức, Nhật Bản.				B. Mỹ, Pháp, Anh.
C. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ.				D. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
Câu 2.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa các yếu tố nào?
A. Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.
B. Tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.
C. Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.
Câu 3. Hậu quả mà cả thế giới phải gánh chịu trong “Chiến tranh lạnh” là gì?
A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, các vấn đề xã hội bị bỏ quên.
B. Các nước đế quốc chi một khoản tiền khổng lồ để chạy đua vũ trang.
C. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn.
D. Đưa nguy cơ hủy diệt toàn cầu đến gần kề.
Câu 4. Đường lối kháng chiến của Đảng ta trong giai đoạn đầu của của cuộc kháng chiến chống Pháp là gì?
A. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.
B. Toàn dân, toàn diện  tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế.
C. Toàn dân,  trường kỳ, tự lực cánh sinh.
D. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ  của quốc tế.
Câu 5. Sự kiện nào được đánh giá là “bước ngoặt vĩ đại” trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
B. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.
C. Cách mạng tháng Tám thành công.
D. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Câu 6. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến dịch Biên Giới 1950 là gì?
A. Quân ta đã giành được quyền chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ.
B. Ta đã giải phóng biên giới Việt Trung.
C. Phá vỡ thế bao vây của địch đối với căn cứ địa Việt Bắc.
D. Cổ vũ, động viên tinh thần quyết chiến giành thắng lợi cuối cùng của nhân dân trong cả nước.
Câu 7. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào giữ vai trò chủ yếu trong việc đánh bại quân đội phát xít Đức ở châu Âu?
A. Anh.                          B. Mĩ.                      C. Liên Xô.                     D. Trung Quốc.
Câu 8. Lực lượng cách mạng chủ yếu được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm:
A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức.
B. Công nhân, nông dân, trung và tiểu địa chủ.
C. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.
D. Công nhân, nông dân, tư sản.
Câu 9. Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít.
B. Khống chế, chi phối các nước Tư bản chủ nghĩa khác.
C. Ra sức truy quét, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.
D. Khẳng định sức mạnh tuyệt đối của quân đội Mĩ trên toàn cầu.
Câu 10. Để chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai Pháp – Mĩ thực hiện kế hoạch nào?
A. Kế hoạch Rơ - ve.				B. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi
C. Kế hoạch Na - va.				D. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
Câu 11. Ngày 2-9-1945, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì?
A. Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
D. Thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Việt Nam.
Câu 12. Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào?
A. Tất cả các nước Đông Nam Á đang đấu tranh đòi độc lập.
B. Mĩ đang xuống thang, đàm phán kết thúc chiến tranh ở Việt Nam. 
C. Hình thành nhiều tổ chức hợp tác trong khu vực.
D. Nhiều nước Đông Nam Á gặp khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước. 
Câu 13: Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra được từ sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và Đông Âu là gì?
A. Kiên định con đường XHCN.
B. Nhà nước nắm toàn bộ nền kinh tế.
C. Thừa nhận chế độ đa nguyên đa đảng.
D. Cải cách kinh tế và chính trị triệt để.
Câu 14: Một trong những nhân tố phát triển kinh tế của Mĩ mà Việt Nam có thể vận dụng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay là gì?
A. Phát triển công nghiệp quân sự và buôn bán vũ khí.
B. Xây dựng và phát triển các tổ chức nghiên cứu phần mềm.
C. Phát triển nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao.
D. Chỉ tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.
Câu 15: Điểm nổi bật của tình hình Mĩ Latinh ở đầu thế kỉ XX là:
A. rất nhiều nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập.
B. Mĩ Latinh vẫn nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
C. Mĩ Latinh đã trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mĩ.
D. cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở Mĩ Latinh bước vào giai đoạn ác liệt nhất.
Câu 16: Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp phải ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:
A. quân đội chưa được củng cố.
B. nạn đói và nạn dốt.
C. nạn ngoại xâm và nội phản.
D. ngân sách nhà nước trống rỗng.
Câu 17: Bài học kinh nghiệm từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) được Đảng Cộng sản Đông Dương vận dụng như thế nào trong chính sách đối ngoại hiện nay?
A. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.
B. Giải quyết tranh chấp bằng quân sự.
C. Nhận nhượng mọi yêu sách của đối phương.
D. Sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.
Câu 18. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?
	 A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).
	 B. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).

	 C. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
	 D. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).


Câu 19. Hình thức chính quyền cách mạng được ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh là
	 A. chính quyền dân chủ tư sản.
	 B. chính quyền công – nông – binh.

	 C. chính quyền phong kiến.
	 D. chính quyền Xô viết.


Câu 20. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) nhằm mục đích gì?
   A. Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
   B. Đòi nắm giữ một số vị trí trong chính quyền.
   C. Ngăn cản Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
   D. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.

Dạng 2. Trắc nghiệm đúng sai
Học sinh chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý a,b,c,d ở mỗi câu.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
        Trong bản Tuyên ngôn Độc lập có đoạn: “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
( Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr 3)
[bookmark: _Hlk184800431]a.  Đoạn tư liệu trên trích trong bản Tuyên ngôn Độc lập mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trong lễ Tuyên bố độc lập của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2-9-1945.    
b. Sự nhạy bén, sáng suốt của Đảng và Tổng bộ Việt Minh.
c. Đoạn tư liệu trên khẳng định khát vọng và quyền được hưởng tự do, độc lập của nước Việt Nam và sự thật nước ta đã thành một một nước tự do, độc lập.
d. Đoạn tư liệu trên khẳng định quyết tâm sắt đá, tinh thần đấu tranh kiên cường của toàn thể dân tộc Việt Nam để giữ vững nền tự do, độc lập dân tộc vừa dành được ấy.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“...Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19 – 12 – 1946), trích trong Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 534)
a. Nhân dân Việt Nam kiên quyết không nhượng bộ chủ quyền lãnh thổ cho thực dân Pháp. 
b. Nhân dân Việt Nam phải đứng lên kháng chiến chống phát xít Nhật khi không thể chung sống hòa bình được nữa. 
c. Đoạn trích thể hiện quyết tâm khởi nghĩa giành chính quyền từ tay Pháp của nhân dân Việt Nam. 
d. Đoạn trích thể hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai của thực dân Pháp
Dang 3: Tự luận
[bookmark: _Hlk184800516]Câu 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Em có suy nghĩ gì về câu nói đó? Là một học sinh, em có thể làm gì để góp phần xây dựng đất nước?
Câu 2: Tại sao nói “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam”. Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.



